
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Mua vật tư thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 
07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 
lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc 
tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 
29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế 
thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế; 
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Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế: số 14/2020/TT-BYT ngày 
10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ 
sở y tế công lập; số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 về việc bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục vật tư y tế, hóa chất xét 
nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán đấu thầu tập trung tại Sở Y tế Thanh Hóa năm 
2023-2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung tại Tờ 
trình số 180/TTr-BVHT ngày 06/4/2023; kèm theo Báo cáo số 43/BC-TTĐ ngày 
29/3/2023 của Tổ thẩm định, Sở Y tế về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu gói thầu: Mua vật tư thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung 
năm 2023 và hồ sơ kèm theo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư thận 
nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023, gồm những nội 
dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua vật tư thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện 
Hà Trung năm 2023. 

2. Phân chia gói thầu: Toàn bộ danh mục là 01 gói thầu; gồm 04 mặt hàng 
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

3. Giá gói thầu: 1.567.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu 
mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Giá gói thầu là tổng giá trị các mặt hàng trong gói thầu.  

Giá các mặt hàng trong gói thầu đã bao gồm: thuế VAT, chi phí vận 
chuyển tới kho của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. 

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. 

5. Nguồn vốn: Nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ các dịch vụ y tế và 
các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. 

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng). 

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2023. 
9. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 12 tháng từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực. 
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Điều 2. Chủ đầu tư (Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung) chịu trách 
nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ 
quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác đối với 
danh mục, dự toán, kết quả thẩm định và trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà 
thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 
hiện hành; báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, VXsln. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 

 

 



Phụ lục: 
Danh mục gói thầu mua vật tư y tế thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung năm 2023 

 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT 
Mã 

hàng 
hóa  

Mã TT 
04/2017/TT-

BYT 

Nhóm TT 
14/2020/TT-

BYT 

Tên hàng 
hoá 

Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Giá kế 
hoạch 
(đồng) 

Số lượng 
dự kiến 

Thành tiền 
(đồng) 

1 VT.1 N04.03.020  Nhóm 4  
Dây máu 
chạy thận 
nhân tạo 

Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, 
không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 
2725mm, dây động mạch 3685mm. Thể tích mồi: 152ml 
Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. Kích thước bầu: 4.7x 7.0x 
25mm.  
Có túi Pilow ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch. 
Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính 
ngoài x chiều dài): 8,25 x   12,55  x 410mm 
Phù hợp với hầu hết các máy chạy thận 

 Bộ  69.000  1.500 103.500.000 

2 VT.2 N07.02.080 Nhóm 1 
Quả lọc 
thận nhân 
tạo 

Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate, 
không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. Cấu trúc sợi 
màng gợn sóng  
- Diện tích: 1,3 m2.  
- Thể tích mồi: 78 ml.  
- Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg).  
- Độ dày thành sợi:  15 µm. 
- Vỏ quả lọc: Polypropylene 
- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): 
Ure: 263 ml/min (KoA: 778) 
Creatinine : 229 ml/min 
Phosphate: 192 ml/min 
Vitamin B12: 116 ml/min 
- Tiệt trùng: Tia Gamma 

Quả 336.000 1.500 504.000.000 
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3 VT.3 K07.02.000 Nhóm 5 

Dung dịch 
thẩm phân 
máu đậm 
đặc A 
(Acid) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 
- Natri clorid: 210,68 g 
- Kali clorid: 5,22 g 
- Calci clorid.2H2O: 9,00 g 
- Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g 
- Acid acetic băng: 6,31g 
- Dextrose monohydrat: 38,50 g 
- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 
Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm 
Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo 
của nhà sản xuất 

Lít 16.000  28.000 448.000.000 

4 VT.4 K07.02.000 Nhóm 5 

Dung dịch 
thẩm phân 
máu đậm 
đặc B 
(Bicarbonat) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 
- Natri bicarbonat: 84,0 g 
- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 
Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm 
Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà 
sản xuất 

Lít 16.000  32.000 512.000.000 

Tổng: 04 khoản./. Tổng tiền: 1.567.500.000 

(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng./.) 
 


